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Tên giáo viên: Nguyễn Thị Sỏi – Nguyễn Thị Thanh Xuân
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/10 đến 03/11
	Tuần 2
Từ 06/11 đến 10/11
	Tuần 3
Từ 13/11 đến 17/11
	Tuần 4
Từ 20/11 đến 24/11
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ nhẹ nhàng, nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. (MT64) 
* Tập thể dục theo nhạc :
- Thứ 2+ 3+4+5+6: Thể dục sáng + Dân vũ.
- Tuần 1,3: Thể dục sáng ( Bài tập 1 + tập với quả bông) + Dân vũ trống cơm
- Tuần 2,4: Thể dục sáng ( Bài tập 2 + tập với vòng) + Dân vũ rửa tay.
* Bài tập thể dục sáng:
- Bài tập 1:+ Hô hấp: Thổi bóng. ( 2l x 8nh)
+ Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao. ( 2l x 8nh)
+ Chân: Chân bước trước , khuỵu gối ( 2l x 8nh)
+ Bụng: Cúi gập người về phía trước. ( 2l x 8nh)
+ Bật: Chụm tách chân tại chỗ ( 2l x 8nh)
- Bài tập 2: + Hô hấp: Thổi nơ. ( 2l x 8nh)
+ Tay: Hai tay đưa ra phía trước, lên cao ( 2l x 8nh)
+ Chân: Chân ra sau đá trước ( 2l x 8nh)
+ Lườn: Quay người sang 2 bên. ( 2l x 8nh)
+ Bật: Chụm tách tại chỗ. ( 2l x 8nh) 
	MT64

	Trò chuyện
	- Trẻ mói được đặc điểm sự khác nhau của một số nghề (MT51)  
- Trẻ trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 
- Trò chuyện cùng trẻ về một số nghề trong xã hội, một số nghề bé thích.
- Chơi đóng vai tại các góc chơi. 
	MT51

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- VĐMH: Cảm ơn chú bộ đội
- NH: Cháu hát về đảo xa
- TCAN: Nghe nhạc chuyển quà (MT95) 
	Văn học
Truyện: Bác sỹ chim (Đa số trẻ chưa biết) 

	Âm nhạc
VĐ VTTTT: Cô giáo
- NH: Cô giáo miền xuôi
- TCÂN: Những nốt nhạc xinh 

	Văn học
- Đóng kịch: Truyện: Bác sỹ chim (MT63) 
	MT95, MT43, MT2, MT92, MT28, MT5, MT63

	
	T3
	Làm quen chữ viết
Ôn chữ cái o, ô, ơ, a, ă, â 
	Làm quen chữ viết
LQCC: e, ê 

	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ ê, ê 

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái 
u,ư 
	

	
	T4
	Làm quen với toán
Xác định vị trí đồ vật so với đối tượng khác (MT43) 

	Làm quen với toán
Ôn xác định vị trí của đồ vật, ứng dụng kỹ năng xác định vị trí trong cuộc sống 
	Làm quen với toán
Số 7 ( Tiết 1 ) 

	Làm quen với toán
Tách gộp trong phạm vi 7 

	

	
	T5
	Vận động
VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát và bước qua chướng ngại vật 
TCVĐ: Ném bóng vào rổ (MT2)  
	Khám phá
Trò chuyện về công việc cô lao công (MT92) 

	Vận động
VĐCB: Bò thấp qua 5 - 6 điểm theo đường dích dắc
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. (MT5)  

	Khám phá
Trò chuyện về nghề làm nón lá 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Vẽ nghề mà bé thích
(Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ tranh bảo vệ môi trường (ĐT) (MT28)
	Hoạt động tạo hình
Làm bưu thiếp 20/11 ( Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Tô màu tranh đông hồ (Đề tài) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Đi dạo quan sát quang cảnh sân trường, các khu vực hoạt động trong trường. Qs thời tiết, qs công việc cô lao công, quan sát góc dân gian, quan sát vườn rau lưu động.
- HĐLĐ: Nhặt cỏ trong bồn cây trước của lớp, sắp xếp đồ chơi gọn gàng, lau dọn các góc., lau đồ chơi ngoài trời, nhặt cỏ vườn rau khu vực sân sau, tưới nước cho vườn rau lưu động.
- TCVĐ: Nhảy bao bố, nhảy sạp, nhảy lò cò, thi đi nhanh, cướp cờ.
- Chơi với đồ chơi mang theo: Vẽ phấn lên nền gạch sân trường, nhảy qua vòng, xếp lá,... 
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Phòng khám nha khoa ( T1), Xây khu vui chơi công viên(T2), Làm hoa tặng cô nhân ngày 20/11 (T3), Bé làm ca sĩ ( T4 ).
* Góc nghệ thuật: Vẽ một số dụng cụ nghề, vẽ hoa, quà, làm bưu thiếp tặng cô nhân ngày 20/11, hát các bài hát về các nghề, hát về thầy cô giáo. Trẻ cô gắng hoàn thành công việc được giao (MT78) 
* Góc học tập: xem tranh ảnh, sách báo, chơi rối tay rối que kể chuyện sáng tạo về một số nghề 
Sắp xếp các số tự nhiên từ 1-10 (theo chiều tăng dần và giảm dần) Tách gộp trong phạm vi 7,sắp xếp theo quy tắc,nhận biết nhóm có 7 đối tượng 
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, tưới nước nhổ cỏ cho cây, gọi tên cây.
* Góc phân vai:
- Gia đình: Nấu những món ăn hằng ngày.
- Bác sĩ: khám sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.
- Bán hàng: đồ dùng của một số nghề, bán hoa, bưu thiếp 
	MT78

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rửa tay, lau mặt trước khi ăn, chia thìa, bê cơm, Cầm thìa xúc cơm, ăn xong xúc miệng nước muối
- Lấy ghế về bàn ăn, nói được tên gọi của các món ăn thường ngày,
Mời bạn mời cô trước khi ăn, Nhặt cơm rơi vãi, Ăn xong biết lau miệng.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định . Bỏ rác đúng nơi quy định (MT91) 
	MT91

	Hoạt động chiều
	- Thứ 2: Hướng dẫnTCM: Đoán xem ai vào, nhảy vào nhảy ra, tay cầm tay, Gia đình gấu, có bao nhiêu đồ vật.
- Thứ 3: Ôn những chữ cái đã học: o, ô ơ, a, ă, â , e, ê, u, ư, trẻ thực hiện được yêu cầu của cô, tìm tên bạn bắt đầu bằng 1 chữ cái đã học (MT54) 
- Thứ 4: Ôn xác định vị trí đồ vật so với đối tượng khác, Làm vở BLQVT bài tác nhóm đối tượng trong phạm vi 7 ( trang 4).
- Thứ 5: Rèn kĩ năng tự phục vụ: Cắt móng tay, móng chân, cài cởi khuy áo, bấm số gọi điện thoại, không theo người lạ
- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan. Chơi theo ý thích (MT79) 
	MT54, MT79

	Chủ đề - Sự kiện 
	Tuần 1: Bố mẹ làm nghề gì? 
	Tuần 2: Nghề vệ sinh môi trường 
	Tuần 3: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 
	Tuần 4: Nghề truyền thống làm nón lá 
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